
CôC THèNG K£ TP.HCM
     Biểu 01/TH-VĐT-T

ĐVT: triệu đồng

Mã
số

Kế hoạch 
năm 2019

Chính thức  
tháng 2

Chính thức  
2 tháng 

Ước tính 
tháng 3

Ước tính
3 tháng

A B 1 2 3 4 5
Tổng số (01=02+09+14) 01 36.788.434  488.295    998.695    1.503.142 2.501.837   

1. Vốn ngân sách Nhà nước
    (02=03+05+06+07) 02 36.788.434  479.883    981.163    1.493.582 2.474.745   

   - Vốn cân đối ngân sách tỉnh                (121) 03 36.788.434 479.883       981.163       1.493.582    2474745
     Trong đó: Thu từ quỹ sử dụng đất 04 -               
   - Vốn TW hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu (122) 05 -                  -               -               
   - Vốn nước ngoài (ODA)                        (123) 06 -                  -               -               
   - Xổ số kiến thiết                                     (124) 07 -                  -               -               
   - Vốn khác                                                 (125) 08 -               -               
2. Vốn ngân sách nhà nước cấp huyện
    (09=10+11+12+13) 09 -              8.412        17.532      9.560        27.092        

   - Vốn cân đối ngân sách huyện            (126) 10 -                  8.412           17.532         9.560           27092
     Trong đó: Thu từ quỹ sử dụng đất 11 -               
   - Vốn tỉnh hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu 12 -               
   - Vốn khác 13 -               
3. Vốn ngân sách nhà nước cấp xã
    (14=15+16+17+18) 14 -                  -            -            -            -              

   - Vốn cân đối ngân sách xã                   (127) 15 -                  -               -               
     Trong đó: Thu từ quỹ sử dụng đất 16

   - Vốn Q, H hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu 17

   - Vốn khác 18

VỐN ĐẦU TƯ THỰC HIỆN THUỘC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

DO ĐỊA PHƯƠNG QuẢN LÝ

Tháng 3 năm 2019


